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ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 HỌC KỲ:  I
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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Hãy thực hiện nội dung sau:

1. Tính số ngày khách (cột số ngày)
2. Dựa trên bảng 3, hãy cho biết tên dịch vụ (cột dịch vụ)

3. Dựa vào bảng 3 cho biết số tiền dịch vụ/ngày (cột tiền dịch vụ)
3. Tính tổng số tiền dịch vụ (cột tổng số tiền dịch vụ)
4. Tính tổng số tiền phòng  = giá phòng quy định ở bảng 2 * số ngày (biết số ký tự đầu của số phòng chính là số tầng)
5. Tính số tiền giảm giá (biết khách ở từ 2 tuần trở lên được giảm giá 20% trên tổng số tiền phòng)
6. Tính tổng cộng = tiền phòng + tiền dịch vụ - giảm giá
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THUÊ PHÒNG
Tên khách
Số phòng

Ngày đến

Ngày đi

Số ngày

Dịch vụ

Tên dịch vụ

Tiền dịch vụ/ngày
Tổng số tiền dịch vụ
Tổng số tiền phòng

Số tiền giảm giá

Thành tiền
Nguyễn Thị A
103
1/5/2003
6/5/2003
 
LA
 
 
 
 
 
 
Trần Thị B

106
3/8/2003
5/1/2003
 
FB
 
 
 
 
 
 
Võ Thị C
207
4/10/2003
4/21/2003
 
BU
 
 
 
 
 
 
Lê Văn D

307
4/16/2003
6/16/2003
 
FB
 
 
 
 
 
 
Bùi Văn E

205
5/6/2003
5/7/2003
 
BU
 
 
 
 
 
 
Hồ Văn F

204
5/7/2003
5/12/2003
 
LA
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị G

308
5/7/2003
5/9/2003
 
CR
 
 
 
 
 
 
Phan Văn H

210
5/9/2003
5/10/2003
 
CR
 
 
 
 
 
 
Huỳnh Văn I

110
5/9/2003
5/12/2003
 
BU
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Y

401
5/9/2003
5/18/2003
 
FB
 
 
 
 
 
 
Biểu giá phòng (Bảng  2)
Biểu giá dịch vụ theo ngày (Bảng 3)
Tầng
1
2
3
4
Giá
60
50
40
30
Mã  DV
Tên dịch vụ
Số tiền
BU
Business Center
5
CR
Car Rental
15
FB
Food & Beverage
10
LA
Laundry
3
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